
ÔN TẬP GIỮA HK2 

Câu 1: Hệ thống chính trị Việt Nam không bao gồm cơ quan, tổ chức nào sau đây? 

 A. Các cơ sở tôn giáo. B. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 

 C. Đảng Cộng sản Việt Nam. D. Nhà nước. 

Câu 2: Hệ thống chính trị Việt Nam có đặc điểm là bảo đảm sự thống nhất giữa bản chất của giai cấp công 

nhân và tính 

 A. nhất nguyên chính trị. B. thống nhất. 

 C. nhân dân, tính dân tộc. D. đa nguyên chính trị. 

Câu 3: Nội dung nào sau đây là nguyên tắc trong tổ chức và hoạt động của bộ máy Nhà nước CHXHCN Việt 

Nam? 

A. Nguyên tắc lãnh đạo của mọi cá nhân. 

B. Nguyên tắc quyền lực nhà nước là độc quyền. 

C. Nguyên tắc pháp quyền xã hội chủ nghĩa. 

D. Nguyên tắc pháp chế tư bản chủ nghĩa. 

Câu 4: Cơ quan, tổ chức nào dưới đây không thuộc bộ máy nhà nước CHXHCN Việt Nam? 

A. Quốc hội. B. Viện kiểm sát nhân dân. 

C. Chính phủ. D. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 

Câu 5: Nội dung nào sau đây là đặc điểm cơ bản của bộ máy Nhà nước CHXHCN Việt Nam? 

A. Tính thống nhất. B. Tính đa dạng. 

C. Tính tập trung. D. Tính đa nguyên. 

Câu 6: Với chức năng lập hiến, lập pháp của mình, Quốc hội là cơ quan có quyền thông qua sửa đổi, bổ sung 

 A. Hiến pháp và các luật. B. thỏa thuận. 

 C. hương ước. D. quy ước. 

Câu 7: Thực hiện quyền giám sát tối cao là chức năng của 

A. Chủ tịch nước. B. Ủy ban nhân dân. C. Chính phủ. D. Quốc hội. 

Câu 8: Cơ quan thường trực của Quốc hội là 

A. Chủ tịch Quốc hội. B. Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. 

C. Ủy ban Tư pháp. D. Hội đồng dân tộc. 

Câu 9: Cơ cấu tổ chức của Quốc hội không bao gồm cơ quan nào sau đây? 

 A. Uỷ ban thường vụ Quốc hội. B. Hội đồng dân tộc. 

 C. Các Uỷ ban của Quốc hội.  D. Hội đồng chủ tịch. 

Câu 10: Hành vi nào sau đây thể hiện việc công dân tham gia xây dựng Quốc hội theo quy định pháp luật? 

A. Góp ý dự thảo Hiến pháp. B. Viết bài xuyên tạc trên mạng xã hội. 

C. Biểu tình, phản đối kì họp Quốc hội. D.  Tích cực bài trừ các kì họp Quốc hội. 

Câu 11: Công bố Hiến pháp là nhiệm vụ của cơ quan nào sau đây? 

A. Quốc hội. B. Thủ tướng Chính phủ. 

C. Chủ tịch Quốc hội. D. Chủ tịch nước. 

Câu 12: Chủ tịch nước CHXHCN VN là nguyên thủ quốc gia, đứng đầu Nhà nước, thay mặt nước CHXHCN 

VN về 

A. quyết định kinh tế. B. sửa đổi Hiến pháp. 

C. giám sát tối cao. D. đối nội, đối ngoại. 

Câu 13: Chủ tịch nước CHXHCN VN là nguyên thủ quốc gia, đứng đầu Nhà nước, thống lĩnh 

A. kinh tế -xã hội. B. cơ quan hành chính. 

C. cơ quan tư pháp. D. lực lượng vũ trang. 



Câu 14: Hoạt động nào sau đây thể hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch nước theo quy định pháp luật? 

A. Quyết định phong quân hàm cấp tướng. B. Ban hành Hiến pháp, luật. 

C. Bầu, miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ. D. Ban hành Nghị quyết đại xá, đặc xá. 

Câu 15: Cơ quan nào sau đây thực hiện quyền hành pháp của nước ta? 

A. Chính phủ. B. Quốc hội. 

C. Chủ tịch nước. D. Hội đồng nhân dân. 

Câu 16: Hoạt động nào sau đây thể hiện chức năng của Chính phủ theo quy định pháp luật? 

A. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.  

B. Đề nghị Quốc hội bầu, miễn nhiệm Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. 

C. Sửa đổi, bổ sung Hiến pháp và các luật.   

D. Xét xử các vụ án hình sự nghiêm trọng.  

Câu 17: Hình thức nào sau đây không phải là hình thức hoạt động của Chính phủ? 

A. Hoạt động của Thủ tướng chính phủ. B. Phiên họp của Chính phủ. 

C. Phiên họp của Hội đồng nhân dân. D. Hoạt động của các thành viên Chính phủ. 

Câu 18: Cơ cấu tổ chức của Chính phủ không bao gồm bộ phận nào sau đây? 

 A. Thủ tướng Chính phủ. B. Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ. 

 C. Phó Thủ tướng chính phủ. D. Chủ tịch cơ quan. 

Câu 19: Đứng đầu Tòa án nhân dân là ai? 

A. Chánh án. B. Chủ tịch Tòa án. 

C. Giám đốc Tòa án. D. Thẩm phán. 

Câu 20: Cơ quan nào dưới đây là cơ quan xét xử của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam?  

A. Viện kiểm sát nhân dân. B. Tòa án nhân dân. 

C. Chính phủ. D. Cơ quan điều tra. 

Câu 21: Hệ thống Tòa án nhân dân bao gồm 

A. Tòa án nhân dân. B. Tòa án quân sự. 

C. Tòa án nhân dân và Tòa án quân sự. D. Tòa án chuyên trách và Tòa án quân sự. 

Câu 22: Cơ quan nào dưới đây thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp của nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam? 

A. Quốc hội. B. Viện kiểm sát nhân dân. 

C. Tòa án nhân dân. D. Chính phủ. 

Câu 23: Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân không chịu sự giám sát của cơ quan Nhà nước nào sau 

đây? 

A. Quốc hội. B. Hội đồng dân tộc. 

C. Ủy ban Thường vụ Quốc hội. D. Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Câu 24: Ủy ban nhân dân có chức năng 

A. quyết định các vấn đề của địa phương do luật định. 

B. tổ chức thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân. 

C. giám sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật của địa phương. 

D. giám sát việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân. 

Câu 25: Hội đồng nhân dân có chức năng 

A. tổ chức việc thi hành Hiến pháp và pháp luật ở địa phương. 

B. tổ chức thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân. 

C. quyết định các vấn đề của địa phương do pháp luật quy định. 

D. thực hiện các nhiệm vụ do cơ quan nhà nước cấp trên giao. 



Câu 26: Hội đồng nhân dân các cấp là cơ quan 

A. công tác nhà nước ở địa phương. B. quyền lực nhà nước ở địa phương. 

C. điều hành sản xuất ở địa phương. D. quản lí nhà nước ở địa phương. 

Câu 27: Ủy ban nhân dân các cấp là cơ quan 

A. đại biểu của nhân dân địa phương. B. hành chính nhà nước ở địa phương. 

C. tổ chức sản xuất ở địa phương. D. bảo vệ nhà nước ở địa phương. 

Câu 28: Cơ quan nào dưới đây do Hội đồng nhân dân cùng cấp bầu ra? 

A. Tòa án nhân dân. B. Viện kiểm sát nhân dân. 

C. Hội đồng nhân dân. D. Ủy ban nhân dân. 

Câu 29: Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XIV đã ban hành Nghị quyết Về dự toán ngân sách nhà nước năm 

2021. Theo đó, tổng số thu ngân sách nhà nước năm 2021 dự toán là 1 343 330 tỷ đồng, tổng số chi 

ngân sách Nhà nước là 1 687 000 tỷ đồng. Nội dung trên thể hiện chức năng nào sau đây của Quốc 

hội? 

A. Chức năng đầu tư phát triển kinh tế.  

B. Chức năng lập hiến, lập pháp. 

C. Chức năng quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.  

D. Chức năng giám sát tối cao. 

Câu 30: Bảo đảm để Nhân dân trực tiếp thể hiện ý chí của mình trong việc quyết định những vấn đề quan trọng 

của đất nước; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội. Thực hiện 

nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín khi trưng cầu ý dân. Nội dung trên là thể 

hiện đặc điểm nào của bộ máy Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam? 

A. Đảm bảo quyền lực nhà nước. B. Quyền lực nhà nước là phối hợp. 

C. Quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. D. Củng cố quyền lực nhà nước.  

Hiến pháp sửa đổi được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 6 và được Chủ tịch nước ký Lệnh công bố, 

là văn kiện chính trị pháp lý đặc biệt quan trọng, là luật cơ bản, luật gốc của Nhà nước trong thời kỳ đẩy mạnh 

toàn diện công cuộc đổi mới đất nước, hội nhập quốc tế. Hiến pháp khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam là lực 

lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội, gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân và chịu sự giám sát của 

nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình. 

Câu 31: Cơ quan Nhà nước nào được đề cập đến trong đoạn thông tin trên? 

A. Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. B. Chủ tịch nước và Quốc hội. 

C. Hội đồng nhân dân. D. Quốc hội và Đảng Cộng sản. 

Câu 32: Nội dung trên thể hiện chức năng nào sau đây của Quốc hội? 

A. Chức năng đầu tư phát triển kinh tế.  

B. Chức năng lập hiến, lập pháp. 

C. Chức năng quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.  

D. Chức năng giám sát tối cao. 

Câu 33:  Nội dung trên thể hiện nhiệm vụ, quyền hạn nào sau đây của Chủ tịch nước? 

A. Sửa đổi, bổ sung Hiến pháp. B. Công bố Hiến pháp. 

C. Đề nghị Quốc hội thông qua Hiến pháp. D. Quyết định Hiến pháp là luật gốc. 

Câu 34: Trong đoạn thông tin trên, nội dung trong Hiến pháp đã đề cập đến nguyên tắc nào trong tổ chức và 

hoạt động của bộ máy Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam? 

A. Nguyên tắc đảm bảo quyền lực nhà nước. 

B. Nguyên tắc tập trung dân chủ. 

C. Nguyên tắc Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo Nhà nước. 



D. Nguyên tắc pháp quyền xã hội chủ nghĩa.  

Câu 1: Những nhận định sau đây là đúng hay sai? 

a) Nhân dân bầu ra đại biểu Quốc hội, Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ là đại biểu Quốc hội và 

được các đại biểu Quốc hội khác bầu nên. Do đó, nhân dân là người gián tiếp bầu ra Chủ tịch nước và 

Thủ tướng Chính phủ. 

b) Trong thực tế, nhân dân không bỏ phiếu bầu Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ. 

c) Nhân dân là người nắm quyền cao nhất ở nước ta, nhân dân quyết định mọi chuyện nên nhân dân 

phải là người trực tiếp bầu ra Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ. 

d) Hình thức và hoạt động của Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ quy định rõ: hai chức vị này 

phải do nhân dân trực tiếp bầu ra. 

Câu 2: Uỷ ban nhân dân là cơ quan hành chính thuộc bộ máy nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Đây là cơ quan thực thi pháp luật tại các cấp tỉnh, huyện và xã. Các chức danh của Uỷ ban nhân dân 

được Hội đồng nhân dân cấp tương ứng bầu ra và có nhiệm kì trùng với nhiệm kì của Hội đồng nhân 

dân. Uỷ ban nhân dân tổ chức việc thi hành Hiến pháp và pháp luật ở địa phương; tổ chức thực hiện 

nghị quyết của Hội đồng nhân dân và thực hiện các nhiệm vụ do cơ quan nhà nước cấp trên giao. Uỷ 

ban nhân dân các cấp có các nhiệm vụ, quyền hạn được quy định cụ thể, phù hợp với tính chất, đặc 

điểm của từng địa phương trong Luật Tổ chức chính quyền địa phương. 

a) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh là cơ quan hành chính cao nhất ở địa phương. 

b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân do Hội đồng nhân dân cấp tương ứng bầu ra. 

c) Uỷ ban nhân dân không chịu trách nhiệm tổ chức việc thi hành Hiến pháp và pháp luật ở địa phương. 

d) Ủy ban nhân dân ngoài việc thực hiện nhiệm vụ do hội đồng nhân dân cùng cấp giao còn phải thực 

hiện nhiệm vụ do cấp trên giao. 

Câu 3: Các hành vi dưới đây là đúng hay sai? 

a) Cán bộ Viện kiểm sát A kể lại với mọi người trong gia đình diễn biến quá trình điều tra vụ án mà 

mình đang tham gia. 

b) Là thư kí Toà án, chị B luôn tận tình hướng dẫn người dân các thủ tục cần thiết để nộp cho Toà án 

khi có yêu cầu giải quyết tranh chấp. 

c) Trường C tổ chức các phiên toà giả định về những vụ án liên quan đến bạo lực học đường để học 

sinh theo dõi. 

d) Không đồng tình với một số quan điểm của kiểm sát viên tại phiên toà nên ông N đã gửi thư góp ý. 

TỰ LUẬN 

Ngày 24/9, Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Hoàng Việt Khánh 

(41 tuổi, trú thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng) 8 năm tù giam về tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên 

truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam". 

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng, thời gian qua, Hoàng Việt Khánh thường xuyên truy 

cập vào trang mạng của các đối tượng chống phá ở trong và ngoài nước. Từ đó, Khánh có tư tưởng chống đối, 

xuyên tạc các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 

Tại phiên tòa xét xử, Hoàng Việt Khánh thừa nhận mọi hành vi vi phạm pháp luật, bày tỏ sự ăn năn, hối cải.  

(Theo vtv.vn) 

a. Đoạn thông tin trên đã đề cập đến các cơ quan nào trong bộ máy nhà nước? 

b. Hãy cho biết chức năng của các cơ quan trên? 

c. Xác định chủ thể và hành vi vi phạm pháp luật của chủ thể đó?  

d. Trong trường hợp phát hiện hành vi trái pháp luật của chủ thể trên, em sẽ làm gì?  

 

 

 


